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KHỐI 10

I. Phát âm
· /d/ - /t/
· /z/ - /s/
II. Từ vựng
· Unit 11, 12, 13
III. Ngữ pháp
· Conditionals
· Phrases/ Clauses of Purpose
· It was not until…/ Not until…
· Attitudinal adjectives
· Articles a/an/the
IV. Cấu trúc
Trắc nghiệm							Tự luận
	Nội dung
	Số câu
	Điểm/câu
	
	Nội dung
	Số câu
	Điểm/câu

	Nhấn âm
	1
	0.2
	
	Điền loại từ
	6
	0.2

	Phát âm
	1
	0.2
	
	Điền động từ
	6
	0.2

	Tìm lỗi sai
	3
	0.2
	
	Nghe điền từ
	6
	0.2

	Từ vựng
	6
	0.2
	
	Biến đổi câu
	6
	0.4

	Ngữ pháp
	5
	0.2
	
	
	
	

	Đọc hiểu
	4
	0.2
	
	
	
	

	Tổng
	20
	4
	
	Tổng
	24
	6





KHỐI 11
Nội dung chính: bài 11, 12 và 13
· Từ vựng: bài 11, 12 và 13
· Phát âm: từ vựng bài 11, 12, và 13
· Ngữ pháp:
· Thì cơ bản
· Mệnh đề quan hệ (cơ bản)
· Mệnh đề quan hệ: xác định – không xác định
· Mệnh đề quan hệ: rút gọn bỏ đại từ quan hệ, rút gọn còn phân từ
· Câu chẻ: chủ động – bị động



KHỐI 12
	Multiple choice: 35 câu
- Stress 
- Pronunciation
- Vocabulary & Grammar
- Error Identification
- Synonym - antonym
- Sentence structures
- Gap – filling
- Reading comprehension
	Written part: 15 câu
     - Word form 
     - Sentence transformation [26-30]
 Vocabulary and Reading: Unit 13, 14, 15
 Grammar: Unit 10, 11, 12, 13, 14, 15
-	Grammar of the 1st term.
-	Modal verbs (Active & Passive)
-	Comparisons.
-	Phrasal verbs.
